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BÀI 51: ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TT) - CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG 
I. Các bộ móng guốc 
- Guốc là đốt cuối của ngón có lớp sừng bao bọc.
- Chân cao, số ngón tiêu giảm, chạy nhanh.
- Chia làm 3 bộ:
+ Bộ guốc chẵn: số ngón mang guốc chẵn, có sừng, đa số nhai lại.
+ Bộ guốc lẻ: số ngón mang guốc lẻ, không sừng (trừ tê giác), không nhai lại.
+ Bộ voi: 5 ngón, có vòi, không nhai lại.   
II. Bộ linh trưởng
- Di chuyển bằng 2 chân.
- Bàn tay và bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện 4 ngón còn lại.
- Thích nghi cầm nắm, leo trèo.
- Sống bầy đàn.
- Chia làm 3 bộ:
+ Bộ khỉ: có chai mông, túi má, đuôi.
+ Bộ vượn: có chai mông, không có túi má và đuôi.
+ Bộ khỉ hình người: không có chai mông, túi má và đuôi.
III. Vai trò của thú
- Lợi:
+ Dược phẩm.
+ Đồ mĩ nghệ.
+ Xạ hương.
+ Vật liệu thí nghiệm.
+ Thực phẩm.
+ Tiêu diệt gặm nhấm có hại
- Hại:
+ Truyền bệnh.
+ Phá hoại mùa màng.
IV. Đặc điểm chung của thú
- Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất.
- Có hiện tương thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.
- Có bộ lông mao bao phủ cơ thể.
- Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm.
- Tim 4 ngăn.
- Bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
- Là động vật hằng nhiệt.


BÀI TẬP
(HS trả lời vào tập vở)
Câu 1: Lớp Thú có những đặc điểm gì mà các lớp động vật khác không có?
Câu 2: Vì sao thú có khả năng sống ở nhiều môi trường khác nhau? 
Câu 3: Lấy một số ví dụ để minh hoạ vai trò của lớp Thú.
[bookmark: _GoBack]Câu 4: Hiện nay số lượng các loài thú bị săn bắt quá mức, một số loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ và giúp thú phát triển?
